
13-04-22

STT Mã CK Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 

sở hữu tại 

thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại

Thời điểm bắt 

đầu là người 

nội bộ/người 

có liên quan 

đến người nội 

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

1
DC1

195/24 Hoàng Văn Thụ, 

P7, 

- Tái bổ 

nhiệm

2
DC1

Tp Vũng Tàu

- Đại diện 
vốn của 
DIC 

3
DC1

Trương Thị Lan Linh Vợ 273162835 02-07-15 Vũng Tàu “

4
DC1

Nguyễn Thành Luân Con 273315353 10-02-10 Vũng Tàu “

5
DC1

Nguyễn Thị Quỳnh Như Con 273509702 10-02-10 Vũng Tàu “

6
DC1

Nguyễn Quang Anh ruột 273478614 29-08-09 Vũng Tàu “

7
DC1

Nguyễn Trọng Lạc Anh ruột 273434444 20-12-07 Vũng Tàu “

8
DC1

Nguyễn Thị Quyền Chị ruột 273440051 23-02-08 Vũng Tàu “

9
DC1

Nguyễn Xuân Diện Anh ruột 273425744 01-12-07 Vũng Tàu “

10
DC1

- Tái bổ 
nhiệm

11
DC1

- Đại diện 
vốn của 

DIC 

12
DC1

Trần Duy Đang Bố 273166324 31-05-08 BR-VT

13
DC1

Phạm Hữu Thị Khuyên Mẹ 273279869 28-12-04 BR-VT “

14
DC1

Nguyễn Hoài Tin Vợ 273536522 07-09-10 BR-VT “

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Công văn số 2157/SGDHN-QLNY  ngày 28/11/2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc yêu cầu cung cấp thông tin)

Tên Công ty: DC1

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 ( MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)
Mã chứng 

khoán:
DC1

273035825 21-07-08 BR-VT 30-05-22

Ngày chốt:

Chủ tịch HĐQT

33.76% 30-05-22TV HĐQT, Giám đốc 273116571 22-11-07 BR-VT

Nguyễn Văn Thọ 914,667 22.33%

Trần Duy Anh
E15 Đại An, Phường9 

Tp Vũng tàu
1,382,323



15
DC1

Trần Phương Uyên Con “

16
DC1

Trần Duy An Con “

17
DC1

Trần Ngọc Bích Con “

18
DC1

Trần Duy Hưng Anh ruột 273440478 06-03-08 BR-VT “

19
DC1

Trần Duy Vượng Anh ruột 273109625 17-08-13 BR-VT “

20
DC1

Trần Thị Như Hoa Chị ruột 273116570 15-09-07 BR-VT “

21
DC1

- Mới bổ 
nhiệm

22
DC1

- Đại diện 
vốn của 

DIC Group

23
DC1

Lê Tuấn Hải Bố ruột CCCD 1057022453 11-04-21 “
90/18 Hoàng Văn Thụ 

phường 7 Tp Vũng tàu
“

24
DC1

Nguyễn Thị Thành Mẹ ruột CCCD 31156005279 29-04-21 “ “ “

25
DC1

Lê Thành Long Em ruột CCCD 77095002796 31-07-19 “ “ “

26
DC1

Nguyễn Văn Bảo Chồng CMND 273041489 06-10-10 CA BRVT
128/24 Hoàng Văn Thụ 

phường 7 Tp.Vũng tàu
“

27
DC1

Nguyễn Bảo Khoa Con Chưa có “ “

28
DC1

Nguyễn Bảo Giang Con Chưa có “ “

29
DC1

Nguyễn Văn Bệ Bố chồng 30045000449 14-04-17 Bộ CA
Xã Cộng Hòa, huyện 

Nam sách tỉnh Hải Dương
“

30
DC1

Nguyễn Thị Sinh Mẹ chồng 273503963 15-10-09 CA BRVR
87 Huỳnh Khương An, 

Phường 3 Tp.Vũng Tàu
“

31
DC1

Phan Thành Sơn Phó Giám đốc 273025857 18-05-09 BRVT
360/21/3B Nguyễn An 

Ninh Phường 8 Tp.VT
30-05-22

Tái bổ 
nhiệm

32
DC1

Phan Cao Lạng Bố 27175146 03-04-06 BRVT “ “

33
DC1

Nguyễn Thị Tám Mẹ 273344845 10-04-06 BRVT “ “

34
DC1

Nguyễn Thị Hiền Mai Vợ 273026597 27-09-11 BRVT “ “

35
DC1

Phan Nguyễn Nhật Phương Con “ “

36
DC1

Phan Nguyễn Thảo Nhiên Con “ “

37
DC1

Phan Thành Lâm Em ruột 273042901 29-12-08 BRVT
1024/10 Huỳnh Tấn 

Phát, Quận 7 Tp.HCM
“

15.50% 30-05-22Thành viên HĐQT CCCD 3118009764 19-01-22
Cuc CSQLHC vệ 

TT xã hội
Lê Thu Trang 003C700688

128/24 Hoàng Văn Thụ 

phường 7 Tp.Vũng tàu
634,710



38
DC1

39
DC1

40
DC1

Vũ Thị Xuân Vợ 273315441 03-12-15 BRVT

D1-6/16 Chí Linh, 

Phường Nguyễn An Ninh 

Tp Vũng tàu

“

30-05-22
Tái bổ 

nhiệm
Phó Giám đốc 273614072 04-04-13

D1-6/16 Chí Linh, 

Phường Nguyễn An Ninh 

Tp Vũng tàu
650 0.02%Nguyễn Quốc Ân



41
DC1

Nguyễn Vũ Mai Ly Con 79189000685 21-03-16 BRVT “ “

42
DC1

Nguyễn Vũ Thảo Nguyễn Con 273609993 05-05-12 BRVT “

43
DC1

Nguyễn Phi Ái Anh ruột 165516997 16-06-11 Hà Nam
Văn Lâm, Liêm Tiết, Phủ 

lý Hà Nam
“

44
DC1

Nguyễn Thị Ngọc Chị ruột 168413182 26-07-13 Hà Nam Mễ Nội, Phủ Lý Hà Nam “

45
DC1

Nguyễn Phi Thành Em ruột 168202519 11-10-13 Hà Nam
Văn Lâm, Liêm Tiết, Phủ 

lý Hà Nam
“

46
DC1

Nguyễn Thị Minh Châm Em ruột 273494256 22-06-09 BRVT
Dường Nguyễn An Ninh 

Tp.Vũng tàu
“

47
DC1

Hoàng Thọ Bắc Kế toán trưởng 27067008760 02-07-21 Cục cảnh sát

D1-5/29 Đô Thị Chí 

Linh, Phường Nguyễn 

An Ninh-TpVTàu

13,650 0.33% 30-05-22
Tái bổ 
nhiệm

48
DC1

Nguyễn Thị Quyết Vợ 273044266 22-09-10 BR-VT “ “

49
DC1

Hoàng Thị Thanh Thúy Con 273495519 19-11-15 BR-VT “ “

50
DC1

Hoàng Thị Thảo Vy Con 273702762 04-07-15 BR-VT “ “

51
DC1

Hoàng Thọ Lập Anh ruột 125207855 10-02-03 Bắc Ninh
Số nhà 47 Khu 3 Phường 

Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh
“

52
DC1

Hoàng Thị Anh Chị ruột 273407270 07-06-07 BR-VT P7, Tp.Vũng Tàu “

53
DC1

Hoàng Thị Hà Chị ruột 125407981 02-07-07 Bắc Ninh
Số nhà 28 Khu 6 Phường 

Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh
“

54
DC1

Hoàng Thọ Ninh Em ruột 125275006 27-06-13 Bắc Ninh
Số nhà 45 Khu 3 Phường 

Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh
“

55
DC1

Lê Thị Thìn Trưởng Ban Kiểm soát CCCD 75188000616 10-08-21
Cuc CSQLHC vệ 

TT xã hội

855-D17 Bình Giã, 

Phường 10 Tp Vũng 

Tàu

30-05-22
Bổ nhiệm 

mới

56
DC1

Trần Văn Đạt Chồng CCCD 34081007816 10-08-21 “ “ “

57
DC1

Trần Lê Vân Khánh Con ruột Còn nhỏ “

58
DC1

Trần Lê Tuệ Lâm Con ruột Còn nhỏ “

59
DC1

Đào Thị Oanh Mẹ ruột CMND 273305937 12-10-05 CA BRVT

23/53 Nguyễn Thị Định 

phường Phước Nguyên 

Tp Bà Rịa

“

60
DC1

Phạm Thị Thoan Mẹ chồng CMND 150060648 03-08-11 CA Thái Bình
855-D17 Bình Giã, 

Phường 10 Tp Vũng Tàu
“

61
DC1

Lê Thị Anh Chị ruột CMND 273085342 16-07-13 CA BRVT 180/18/17 Ba Cu Tp.VT “

62
DC1

Lê Thị Mai Chị ruột CCCD 77184009652 10-05-21
Cuc CSQLHC vệ 

TT xã hội
Hòa Long Tp Bà Rịa “

63
DC1

Lê Thị Hồng Ngọc Chị ruột CCCD 77187000356 01-05-21 “
53/23B Nguyễn Thị Định, 

Tp Bà Rịa
“



64
DC1

Lê Quang Thành Em ruột CCCD 77090007534 02-07-21 “
53/23 Nguyễn Thị Định, 

Tp Bà Rịa
“

65
DC1

Trần Thanh Lâm TV Ban Kiểm soát CCCD 42084000618 07-08-19
Cuc CSQLHC vệ 

TT xã hội
30-05-22

Bổ nhiệm 

mới

66
DC1

Trần Trọng Lợi Bố CCCD 42044000635 25-04-21 “
1348/14B đường 30/4 

phường 12 Tp.VT
“

67
DC1

Nguyễn Thị Hiền Mẹ CCCD 42146000697 25-04-22 “ “ “

68
DC1

Trần Đức Long Anh CMND 260807181 31-12-19 CA Bình Thuận Bến Lức Long An “

69
DC1

Trần Thị Thúy Hà Chị CMND 260879658 02-10-12 CA Bình Thuận Phú Quốc Kiên Giang “

70
DC1

Lê Thị Tố Thanh Vợ CCCD 60184000248 03-01-18
Cuc CSQLHC vệ 

TT xã hội

1348/14B đường 30/4 

phường 12 Tp.VT
“

71
DC1

Trần Khánh Luân Con Còn nhỏ “

72
DC1

Trần Ngọc Khánh Hương Con Còn nhỏ “

73
DC1

Lê Văn Tùng Bố vợ CCCD 60054000955 29-04-21
Cuc CSQLHC vệ 

TT xã hội

TT Liên Hương Bình 

Thuận
“

74
DC1

Lê Thị Bạch Lài Mẹ vợ CCCD 60159001409 29-04-21 “ “ “

75
DC1

Nguyễn Thị Bảo TV Ban Kiểm soát 273673451 17-05-14 BR-VT

Lầu 18 Chung cư Vũng 

tàu Seaview 4 Phường 

10 Tp.Vũng tàu

1,365 0.03% 30-05-22
Tái bổ 
nhiệm

76
DC1

Nguyễn Mạnh Hồng Bố 183471615 30-11-11 Hà Tĩnh

Xóm Xuân Phượng, xã 

Thạch Kim, Huyện Lộc 

Hà tỉnh hà Tĩnh

“

77
DC1

Trần Thị Phượng Mẹ 184102314 18-01-11 Hà Tĩnh

Xóm Xuân Phượng, xã 

Thạch Kim, Huyện Lộc 

Hà tỉnh hà Tĩnh

“

78
DC1

Nguyễn Thanh Tùng Chồng 273666641 19-09-13 BR-VT

Lầu 18 Chung cư Vũng 

tàu Seaview 4 Phường 10 

Tp.Vũng tàu

“

79
DC1

Nguyễn Hà Diệp Anh Con “ “

80
DC1

Nguyễn Đức Khôi Con “ “

81
DC1

Nguyễn Thị Thủy Chị ruột 206314428 19-09-13 Quảng nam

Mỹ Thạnh Tây, tân 

Thạnh, Tp Tam Kỳ tỉnh 

Quảng Nam

“

82
DC1

Nguyễn Thành Quân Anh ruột 273639098 18-09-14 BR-VT

126/1 Nguyễn Thiện 

Thuật, P Thắng Nhất Tp 

Vũng Tàu

“

83
DC1

Nguyễn Thị Yến Em ruột 183646446 25-01-11 Hà Tĩnh

Xóm Xuân Phượng, xã 

Thạch Kim, Huyện Lộc 

Hà tỉnh hà Tĩnh

“

84
DC1

GCNĐKDN
Lần đầu: 

13/3/2008

85
DC1

3500101107

Thay đổi lần 

thứ 24 ngày 

30/8/2022

86
DC1

Nguyễn Văn Nghĩa Phó Giám đốc 52081000267 27-04-21 Cục cảnh sát
183/9/33 Lưu Chí Hiếu, 

p10, Vũng Tàu
01-12-22

Mới bổ 

nhiệm  từ 
01/12/2022

Sở Kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

Số 15 Thi Sách, Phường 

thắng tam, Thành phố 

Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

2,115,837 51.67%
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển xây dựng (DIC Group)

Tổ chức có liên 

quan (Công ty 

mẹ)
17-05-07

Ông 
Nguyễn 

Thiện 
Tuấn là 
Chủ tịch 

HĐQT 



87
DC1

Nguyễn Thị Kim Liên Mẹ 710442159 25-12-98 CA Bình Định “ 01-12-22

88
DC1

Lê Thị Hằng Vợ 52182000419 27-04-21 Cục cảnh sát “ 01-12-22

89
DC1

Nguyễn Lê Quỳnh Hương Con “ 01-12-22

90
DC1

Nguyễn Thị Thuận Chị ruột 52177001405 13-04-21 Cục cảnh sát
Xã Cát Hưng, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
01-12-22

91
DC1

Nguyễn Thị Trọng Em ruột 52187017325 07-07-22 Cục cảnh sát

Xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

01-12-22


